Trường Trung cấp nghề Herman Gmeiner Việt Trì
THỜI KHÓA BIỂU KHOA ĐT - TH
                                                                                              Từ ngày 4 tháng 5 năm 2020
	                         Lớp 
  Ngày
	ĐTK14A
( Học chiều)
	ĐTK14B
( Học chiều)
	ĐTK13A
( Học sáng) 
	ĐTK13B
( Học sáng)
	
QTMK11A 
( Học sáng)
	QTMK12A
(Học chiều)

	Thứ 2
4/5
	Sáng
Chiều
	Điện tử cơ bản
T. Đông 13h÷17 ĐTCB 
	Vẽ điện
T. Tấn 13h÷17h Tin 1
	PLC
T.Hiệp 7h0÷11h0
ĐTCN
	Nghỉ
	SC Main
T.Nghị 7h0÷11h ĐTDD
	Vẽ đồ họa
Cô Hải 13h-17h
Tin NN

	Thứ 3
5/5
	Sáng
Chiều
	Mạch ĐT
C.Lan Anh T1÷T5 LT2 
	Mạch ĐT
C.Lan Anh T1÷T5 LT2
	  SC TBĐT gia dụng
T.Nghị 7h0÷11h
ĐTCB
	Nghỉ
	Nghỉ
	Điện tử cơ bản
T. Đông 13h÷17h
 ĐTCB

	Thứ 4 
6/5
	Sáng
Chiều
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2
	PLC
T.Hiệp 7h0÷11h0
ĐTCN
	  SC TBĐT gia dụng
T.Nghị 7h0÷11h
ĐTCB
	Nghỉ
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2

	Thứ 5
7/5
	Sáng
Chiều
	Kỹ thuật xung số
C.Lan Anh 13h÷17 ĐTCB  
	Kỹ thuật xung số
T.Đông 13h÷17 ĐTCB
	  SC TBĐT gia dụng
T.Nghị 7h0÷11h
ĐTCB
	PLC
T.Tấn 7h0÷11h0
ĐTCN
	Nghỉ
	ITE
T.Kiên 13h-17h Tin 1

	Thứ 6
8/5
	Sáng
Chiều
	Kỹ năng mềm
T.Hiệp 13h÷17 LT2 
	Kỹ năng mềm
T.Hiệp 13h÷17 LT2 
	PLC
T.Hiệp 7h0÷11h0
ĐTCN
	Nghỉ
	SC Main
T.Nghị 7h0÷11h ĐTDD
	Lập trình C
Cô Hải 13h-17h
Tin NN

	Thứ 2
11/5
	Sáng Chiều
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2
	PLC
T.Hiệp 7h0÷11h0
ĐTCN
	Nghỉ
	SC Maind
T.Nghị 7h0÷11h00
ĐTDD
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2

	Thứ 3
12/5
	Sáng
Chiều

	Kỹ thuật xung số
C.Lan Anh 13h÷17 ĐTCB  
	Vẽ điện
T. Tấn 13h÷17h Tin 1
	SC TBĐT gia dụng
T.Nghị 7h0÷11h00
ĐTDD 
	PLC
T.Tấn 7h0÷11h0
ĐTCN
	Nghỉ
	Thi Tin học văn phòng
Từ 13h

	Thứ 4
13/5
	Sáng
Chiều
	Mạch ĐT
C.Lan Anh T1÷T5 LT2 
	Mạch ĐT
C.Lan Anh T1÷T5 LT2
	PLC
T.Hiệp 7h0÷11h0
ĐTCN
	SC TBĐT gia dụng
T.Nghị 7h0÷11h00
ĐTDD
	Nghỉ
	Điện tử cơ bản
T. Đông 13h÷17h
 ĐTCB

	Thứ 5
14/5
	Sáng
Chiều
	Vẽ điện
T. Tấn 13h÷17h Tin 1
	Kỹ thuật xung số
T.Đông 13h÷17 ĐTCB
	SC TBĐT gia dụng
T.Nghị 7h0÷11h00
ĐTDD
	PLC
T.Tấn 7h0÷11h0
ĐTCN
	Nghỉ
	ITE
T.Kiên 13h-17h Tin 1

	Thứ 6
15/5
	Sáng
Chiều
	Kỹ thuật xung số
C.Lan Anh 13h÷17 ĐTCB
	Vẽ điện
T. Tấn 13h÷17h Tin 1
	PLC
T.Hiệp 7h0÷11h0
ĐTCN
	Nghỉ
	SC Maind
T.Nghị 7h0÷11h00
ĐTDD
	Vẽ đồ họa
Cô Hải 13h-17h
Tin NN


                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG												NGƯỜI LẬP
Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì
THỜI KHÓA BIỂU KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH
Từ ngày 4 tháng 5 năm 2020


	                     Lớp
Ngày  
	ĐK14A
( Học chiều)
	ĐK14B
( Học chiều)
	ĐK13A
(Học sáng)
	ĐK13B
(Học sáng)
	ĐLK10A
(Học sáng)
	ĐLK11A
( Học chiều)

	Thứ 2
4/5
	Sáng
Chiều
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2
	Ôn thi
	Ôn thi
	Ôn thi
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2

	Thứ 3
5/5
	Sáng
Chiều
	Máy  điện
Cô Dần 13h÷17 ĐKT
	TB điện gia dụng
T.Hùng 13h÷17 nhà đa năng
	Ôn thi
	Ôn thi
	Ôn thi
	CSKT Nhiệt lạnh
Thầy Kết 13h÷17h ĐDD

	Thứ 4 
6/5
	Sáng
Chiều
	Thi Điện tử cơ bản
Từ 13h  ĐTCB
	Máy điện
Cô Lê 13h÷17 ĐCN
	Ôn thi
	Ôn thi
	Ôn thi
	Thực tập hàn
Thầy Hùng13h÷17 ĐDD

	Thứ 5
7/5
	Sáng
Chiều
	Cung cấp điện
Thầy Nghĩa 13h÷17h  ĐCN
	Cung cấp điện
Thầy Nghĩa 13h÷17 h ĐCN
	Ôn thi
	Ôn thi
	Ôn thi
	Trang bị điện
T.Tạ Hùng 13h÷17 Nhà đa năng

	Thứ 6
8/5
	Sáng
Chiều
	TB điện gia dụng
T.Hùng 13h÷17 nhà đa năng
	Thi Điện tử cơ bản
Từ từ 13h  ĐTCB
	Ôn thi
	Ôn thi
	Ôn thi
	CSKT Nhiệt lạnh
Thầy Kết 13h÷17h ĐDD

	Thứ 2
11/5
	Sáng Chiều
	Máy  điện
Cô Dần 13h÷17 ĐKT
	Máy điện
Cô Lê 13h÷17 ĐCN
	Ôn thi
	Ôn thi
	Ôn thi
	Thực tập hàn
Thầy Hùng13h÷17 ĐDD

	Thứ 3
12/5
	Sáng
Chiều

	Cung cấp điện
Thầy Nghĩa 13h÷17 ĐKT
	Cung cấp điện
Thầy Nghĩa 13h÷17 ĐKT
	Ôn thi
	Ôn thi
	Ôn thi
	Trang bị điện
T.Tạ Hùng 13h÷17 Nhà đă năng

	Thứ 4
13/5
	Sáng
Chiều
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2
	Ôn thi
	Ôn thi
	Ôn thi
	Tiếng Anh
Cô Linh T1÷T4  LT2

	Thứ 5
14/5
	Sáng
Chiều
	TB điện gia dụng
T.Hùng 13h÷17 nhà đa năng
	Máy điện
Cô Lê 13h÷17 ĐCN
	Ôn thi
	Ôn thi
	Ôn thi
	Thực tập hàn
Thầy Hùng13h÷17 ĐDD

	Thứ 6
15/5
	Sáng
Chiều
	Máy  điện
Cô Dần 13h÷17 ĐKT
	TB điện gia dụng
T.Hùng 13h÷17 nhà đa năng
	Ôn thi
	Ôn thi
	Ôn thi
	CSKT Nhiệt lạnh
Thầy Kết 13h÷17h ĐDD


               PHÓ HIỆU TRƯỞNG												        NGƯỜI LẬP

                        Vũ Xuân Thùy												      Lê Thị Lưu Truyền
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HERMANN GMEINER VIỆT TRÌ
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP NGHỀ BÊN TTHN TỈNH PHÚ THỌ
(Áp dụng từ 4/ 5/ 2020)

	TT
	QTMK11B
( Học chiều tại trường nghề HG)
	QTMK12B
( Học chiều)
	QTMK12C
 ( Học chiều)
	ĐK14C
( Học chiều tại trường nghề HG)

	
Thứ
	Ngày
	
	
	
	

	2
	Thứ 2
4/5
	Nghỉ
	Tin học văn phòng
Cô Truyền 13h30 ÷17h  Tin 207
	ITE
T.Kiên 13h30 ÷17h  
Học tại trường nghề
	Máy  điện 
Cô Lê 13h30 ÷17h ĐKT

	3
	Thứ 3
5/5
	Nghỉ
	ITE
T.Kiên 13h30 ÷17h  
Học tại trường nghề
	Tin học văn phòng
Cô Truyền 13h30 ÷17h  Tin 207
	Cung cấp điện
T.Nghĩa 13h30 ÷17h ĐCN

	4
	Thứ 4 
6/5
	Nghỉ
	Lập trình C
Cô Hải 13h30 ÷17h  Tin 206
	Tiếng Anh CN
C. Trang 13h30 ÷17h  P.102
	Thi khí cụ điện
Từ 13h30 Nhà đa năng

	5
	Thứ 5
7/5
	Nghỉ 
	Tiếng Anh CN
C. Linh 13h30 ÷17h  P.102
	Lập trình C
Cô Hải 13h30 ÷17h  Tin 206
	Máy điện 
Cô Lê 13h30 ÷17h ĐCN

	6
	Thứ 6
8/5
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ

	2
	Thứ 2
11/5
	Nghỉ
	ITE
T.Kiên 13h30 ÷17h 
 Học tại trường nghề
	Tin học văn phòng
Cô Truyền 13h30 ÷17h  Tin 207
	Cung cấp điện
T.Nghĩa 13h30 ÷17h ĐCN

	3
	Thứ 3
12/5
	Nghỉ
	Tiếng Anh CN
C. Linh 13h30 ÷17h  P.102
	ITE
T.Kiên 13h30 ÷17h  
Học tại trường nghề
	Máy điện 
Cô Lê 13h30 ÷17h ĐCN

	4
	Thứ 4
13/5
	Nghỉ
	Thi LT C
Từ 13h30 Tin 207
	ITE
T.Kiên 13h30 ÷17h  
Học tại trường nghề
	Máy điện 
Cô Lê 13h30 ÷17h ĐCN

	5
	Thứ 5
14/5
	Nghỉ
	Tin học văn phòng
Cô Truyền 13h30 ÷17h  Tin 207
	Tiếng Anh CN
C. Trang 13h30 ÷17h  P.102
	Cung cấp điện
T.Nghĩa 13h30 ÷17h ĐCN

	6
	Thứ 6
15/5
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ



Ghi chú: -  Buổi chiều bắt đầu tiết 1 lúc 13h30.
[bookmark: _GoBack]				PHÒNG ĐÀO TẠO							         GIÁO VỤ	

